
STT Họ và tên
Ngày/tháng/ 
năm sinh

CCCD/CMN
D
( Ghi trong 
CCHND)

Ngày cấp Nơi cấp
Địa chỉ thường 
trú (Ghi trong 

CCHND)

Trình độ 
chuyên môn

Vi trí hành nghề/ pham vi 
hoạt động chuyên môn

Số CCHND Ngày cấp
Cơ quan cấp 

CCHND
Ghi chú

1
Nguyễn Thành 
Tâm

25/04/1994 273467482 03/03/2015
Công an Bà Rịa 

Vũng Tàu

Tổ 80, ấp Liên 
Hiệp 1, xã Xà 

Bang, huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

4361/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

31/08/2020
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
077094007683 cấp 

ngày 10/8/2021

2
Diệu Thị Tuyết 
Mai

08/03/1971 270908982 11/04/2019
Công an Đồng 

Nai

11/2/23A, Khu phố 
9, phường Tân 

Phong, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6774/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

10/10/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
026171004772 cấp 

ngày 10/8/2021

3 Hồ Thị Thủy 13/09/1989 042189012865 24/05/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

44D/8A, Tổ 20, 
Khu phố $B, 

phường Trảng Dài, 
thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng 

Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6781/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

10/10/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

4
Nguyễn Thảo 
Nguyên

26/09/1993 272257972 12/01/2013
Công an Đồng 

Nai

khu phước Long, 
Thị trấn Long 

Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng 

Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6032/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

08/03/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075193010876 cấp 
ngày 29/07/2022

5 Trần Thị Thảo 1972 271052730
Không có thông 

tin
Không có thông 

tin

3501 Ấp Phú Lâm 
4, Phú Sơn, Tân 
Phú, tỉnh Đồng 

Nai.

Dược sĩ 
trung học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

481ĐNAI-
/CCHND

15/01/2014
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)
Số CCCD: 

075172012661

6 Nguyễn Mỹ Liên 18/04/1996 087196003082 19/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

ấp Bình Chánh, xã 
Bình Thành, huyện 
Thanh Bình, tỉnh 

Đồng Tháp.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

8060/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

04/07/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)
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7
Nông Thị Kiều 
Linh

18/05/1998 070198002438 19/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Lộc Thiện, 
huyện Lộc Ninh, 
tỉnh Bình Phước.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6637/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

12/09/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

8
Hán Thị Huyền 
Trang

01/08/1993 272137365 13/08/2007
Công an Đồng 

Nai

116 Nguyễn Trãi, 
Tổ 6, Khu phố 2, 

phường Xuân Hòa, 
thị xã Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc.

3327/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

05/03/2018
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075193010611 cấp 
ngày 25/02/2022

9 Đào Thị Mừng 25/02/1989 272647235 07/10/2013
Công an Đồng 

Nai

807/72/14, Khu 
phố 9, phường Tân 
Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai. 

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6867/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

01/11/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
001189039751 cấp 
ngày 15/09/2022

10
Nguyễn Thị Mộng 
Vy

14/03/1993 272135851 20/06/2007
Công an Đồng 

Nai

Khu phố 1, ấp Thọ 
Lộc, xã Xuân Thọ, 
huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc.

3658/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

28/01/2019
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
075193008419 cấp 
ngày 30/08/2021

11 Nguyễn Huy Thao 28/03/1985 034085024882 02/03/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

495, Khu phố 5A, 
phường Long 

Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

7649/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

24/04/2023
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

12 Phạm Thị Âu 20/12/1986 272750426 25/08/2016
Công an Đồng 

Nai

271H/5, phường 
Tân Biên, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6198/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

11/05/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

Số CCCD: 
030186017188 cấp 
ngày 08/05/2022

13
Phan Thị Kim 
Thảo

15/03/1996 046196013550 28/02/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Quảng Phước, 
huyện Quảng Điền, 

tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

Danh hiệu cử 
nhân thực 
hành được

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc; cơ sở bán thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

6313/CCHN- 
D-SYT-ĐNAI

30/05/2022
Sở Y tế tỉnh 

Đồng Nai (cũ)

14
Đỗ Thị Hồng 
Phương

1990 285326999
Không có thông 

tin
Không có thông 

tin
Đức Hạnh, Bù Gia 
Mập, Bình Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

1057/BP-
CCHND

01/06/2016
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)
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15 Vũ Quốc Thanh 16/07/1948 285095508 04/09/2009 Bình Phước
xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, 
Bình Phước

Dược sĩ 
trung học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

1573/CCHN- 
D-SYT-BP

24/12/2018
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Thu hồi và Hủy 
Chứng chỉ hành 

nghề Dược

16
Nguyễn Thị 
Phương Thảo

04/09/1994 096194000150 '03/05/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

xã Nghĩa Thành, 
huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa- Vũng 

Tàu

Dược sĩ 
trung học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

2410/CCHN- 
D-SYT-BP

12/10/023
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

17 Trần Thị Diêng 1981 285499104
Không có thông 

tin
Không có thông 

tin
Bù Nho, Bù Gia 

Mập, Bình Phước
Dược sĩ 

trung học

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

213/BP-
CCHND

03/12/2013
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Số CCCD: 
030181008953 cấp 
ngày 10/04/2021

18 Lê Hồng Loan 18/10/1985 070185002326 19/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Long Phước, 
Phước Long, Bình 

Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

2143/CCHN- 
D-SYT-BP

03/10/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

19 Bùi Trung Hiếu 07/12/1994 070094002320 25/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 

chính về trật tự 
xã hội

Long Phước, 
Phước Long, Bình 

Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

2148/CCHN- 
D-SYT-BP

03/10/2022
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

20
Nguyễn Thị Thu 
Hà

20/04/1996 285556231 02/08/2011 Bình Phước

xã Tiến Hưng, 
thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình 

Phước

Dược sĩ cao 
đẳng

Người chịu trách nhiệm 
chuyên môn về dược của 

quầy thuốc

1683/CCHN- 
D-SYT-BP

25/12/2019
Sở Y tế tỉnh 
Bình Phước 

(cũ)

Tổng: 20 CCHND
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